Bài 4 : HÀM SỐ MŨ. HÀM SỐ LÔGARIT
A_LÝ THUYẾT :
I. HÀM SỐ MŨ :
1. Định nghĩa :
Giả sử a>0 và a≠1
Hàm số y = ax được gọi là hàm số mũ cơ số a 

Lưu ý : hàm số y = ex còn được kí hiệu là y = exp(x).
2. Đạo hàm :
Định lí 1 :
a) Hàm số y = ax có đạo hàm tại mọi xR và

 (ax)’ = axlna

Ta có :                        (ex)’ = ex

b) Nếu hàm số u = u(x) có đạo hàm  trên K thì hàm hợp y = au cũng có đạo hàm trên K và
(au)’ = u’aulna

Ta có :                        (eu)’ = u’eu

Ví dụ  :      
a/   (2x)’ = 2xln2 
b/  (3cosx)’ = (cosx)’ .3cosxln3 = -sinx.3cosxln3 
c/  (e2x)’ = (2x)’e2x = 2 e2x
d/  (esinx)’ = (sinx)’ esinx = cosx esinx
3. Khảo sát hàm số y = ax , (a>0, a≠1)
	a>1
	0<a<1

	a)  Tập xác định là R ; tập giá trị là khoảng (0;+∞)
b) Đồng biến trên R
c) Đồ thị : 
-Đi qua điểm M(0;1)
-Nằm phía trên trục hoành
-Nhận trục hoành làm tiệm cận ngang

	a)  Tập xác định là R ; tập giá trị là khoảng (0;+∞)
b) Nghịch biến trên R
c) Đồ thị : 
-Đi qua điểm M(0;1)
-Nằm phía trên trục hoành
-Nhận trục hoành làm tiệm cận ngang
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II. HÀM SỐ LÔGARIT :
1. Định nghĩa :
Giả sử a>0 và a≠1

Hàm số   được gọi là hàm số lôgarit cơ số a.
Lưu ý :

 kí hiệu y = logx (hoặc lgx) là  hàm số lôgarit cơ số 10
                       y = lnx  là hàm số lôgarit cơ số e.
2. Đạo hàm :
Định lí 2 :
a) 
Hàm số    có đạo hàm tại mọi điểm tại mọi  x>0 và


b) 
Nếu hàm số u = u(x) >0 và có đạo hàm trên K thì hàm hợp   có đạo hàm trên K và	

 
Ví dụ : 


3. 
Khảo sát hàm số    , (a>0, a≠1)

	a>1
	0<a<1

	a)  Tập xác định là khoảng (0;+∞); tập giá trị là R 
b) Đồng biến trên khoảng (0;+∞)
c) Đồ thị : 
-Đi qua điểm M(1;0)
-Nằm ở bên phải trục tung
-Nhận trục tung làm tiệm cận đứng.

	a)  Tập xác định là khoảng (0;+∞); tập giá trị là R 
b) Nghịch biến trên khoảng (0;+∞)
c) Đồ thị : 
-Đi qua điểm M(1;0)
-Nằm ở bên phải trục tung
-Nhận trục tung làm tiệm cận đứng.
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B_BÀI TẬP :
Tìm tập xác định của các hàm số:
a.. ; b.  ; c. ; d. 

Bài 5 : PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ  LÔGARIT
A_LÝ THUYẾT:
I. PHƯƠNG TRÌNH MŨ :
  1.Phương trình mũ căn bản :           ax = b         (1)

. b<0 : phương trình (1) vô nghiệm
. b>0 : phương trình (1) có nghiệm duy nhất :   x = logab.   
2.Cách giải một số phương trình mũ đơn giản
a)Đưa về cùng cơ số :           a = a  
Ví dụ :  giải phương trình 
9x+1 = 27x-2  (32)x+1 = (33)x-2
 32x+2 = 33x-6
 2x-2 = 3x-6
 x = 4
Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 4.

b)Phương pháp đặt ẩn phụ :     đặt t = au(x)
Ví dụ :  giải phương trình 
32x-2 + 2.3x-1 -3 = 0  (1)
 32(x-1) +2. 3x-1 - 3= 0
 (3x-1)2 + 2.3x-1 - 3 = 0 (2)
Đặt : t = 3x-1 , (t≥0)
(2) t2 +2 t – 3 = 0
=> t = 1 (nhận) v t = 3 (nhận)
*với t = 1  3x-1 = 1  3x-1 = 30  x – 1 = 0  x = 1
*với t = 3  3x-1 = 3  3x-1 = 31  x – 1 = 1  x = 2
Vậy phương trình (1) có 2 nghiệm x = 1 hoặc x = 2.

c)Phương pháp lôgarit hóa :       u > 0, v > 0 thì logau = logav  u = v

Ví dụ : giải phương trình   3x-1.2x = 4x-2
3x-1.2x = 4x-2   log2(3x-1.2x) = log2(4x-2)
 log2(3x-1) + log2(2x) = log2(4x-2)
(x – 1) log23 + x.log22 = (x – 2)log24
(x – 1) log23 + x = (x – 2)2
 (log23 – 1)x = log23 – 4



Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất x= 
I. PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT:
1. Phương trình lôgarit căn bản :      logax = m  x = am  (mR)

Ví dụ : log2x = 3  x = 23 = 8
2. Cách giải một số phương trình lôgarit đơn giản :

 a)Đưa về cùng cơ số :          u > 0, v > 0 thì logau = logav  u = v

Ví dụ : giải phương trình   log4x2 = log2(-x + 2) 
Điều kiện : – x + 2>0 và x ≠ 0    x<2 và x ≠ 0
log4x2 = log2(– x + 2) log2x = log2(– x + 2)  x = – x + 2
  2x  = 2
  x = 1      (nhận)
Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất x = 1. 
b)Phương pháp đặt ẩn phụ : 
Ví dụ : giải phương trình  




 Vậy phương trình có nghiệm :     hoặc   
B_BÀI TẬP :
Câu 1: Giải các phương trình sau đây
a)                   
b)                            
c)                
Câu 2: Giải các phương trình sau đây
a/ 
b/ 
c/ 
d/ 

Bài 6: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT
A_LÝ THUYẾT:
	Bất Phương trình mũ cơ bản
	Bất Phương trình lôgarit cơ bản

	Dạng : 
hoặc 
Lưu ý công thức : 




Cách giải:
Có thể dùng một trong các phương pháp sau đây
· Đưa về cùng một cơ số
· Phương pháp đặt ẩn phụ
· Phương pháp logarit hóa
	
hoặc 
Lưu ý công thức : 

Nếu a > 1 : logab > logac  b > c
Nếu 0 < a <1 : logab > logac  b < c

Cách giải:
Có thể dùng một trong các phương pháp sau đây
· Đưa về cùng một cơ số
· Phương pháp đặt ẩn phụ
· Phương pháp mũ hóa



Ví dụ : a) giải bất phương trình  23x-4 > 0,25
 23x-4 > 2-2 
 3x-4 > -2
 x > 2/3
Vậy tập nghiệm của bpt là : (2/3 ; +∞).
b). giải bất phương trình  log0,5(1-2x) > 1
 log0,5(1-2x) > log0,50,5
 1-2x < 0,5
  1/4 < x
Vậy tập nghiệm của bpt là : (-∞ ;1/4)
c).giải bất phương trình 

 (2)
Đặt  , (t>0)
(2)   
*Với  

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: 
Ví dụ 2: Giải các bất phương trình
a/
Đk  

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: 
b/ 

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là (5/3; 3)
B_BÀI TẬP :
1. Giải phương trình: 
2. Giải phương trình: 
3.  Giải phương trình: 
4.  Giải phương trình: 
5.  Giải phương trình: 
6.  Giải phương trình :  trên tập hợp số thực
7.  Giải phương trình: 
8.  Cho . Tính giá trị của biểu thức 
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